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3 Phạm Mạnh Cường Chẩn đoán hình ảnh 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

4 Võ Trọng Hào Chẩn đoán hình ảnh 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

5 Phạm Chính Trực Chẩn đoán hình ảnh 7,125,000 17,125,000 20,000,000 44,250,000 0 44,250,000

6 Nguyễn Văn Thi Chẩn đoán hình ảnh 0 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000

8 Nguyễn Thị Thúy Ngân Gây mê hồi sức 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

9 Nguyễn Đức Thành Giải phẫu người 7,130,000 17,125,000 20,000,000 44,255,000 0 44,255,000

10 Uông Thanh Tùng Giải phẫu người 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

11 Trần Ngọc Minh GPB và pháp y 14,250,000 0 0 14,250,000 0 14,250,000

12

Nguyễn Thị Phương 

Mai Hóa sinh y học 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

14 Lê Thị Hồng Nhung Mô phôi thai học 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

16 Phan Hoàng Hiệp Ngoại lồng ngực 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

17 Vũ Ngọc Tú Ngoại lồng ngực 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

19 Trần Kiên Vũ Ngoại tiêu hóa 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

20 Đặng Quốc Ái Ngoại tiêu hóa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

22 Nguyễn Thái Bình Ngoại tiêu hóa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

23 Ôn Quang Phóng Ngoại tiêu hóa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

25 Phạm Việt Hà Ngoại thận và TN 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

27 Vũ Quang Hiếu Ngoại TKSN 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

28 Lê Thanh Tùng CTCH và tạo hình 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

29 Trương Xuân Quang CTCH và tạo hình 3,250,000 17,125,000 20,000,000 3,250,000 13,750,000 40,375,000 17,000,000 23,375,000

31 Vũ Hoàng Liên CTCH và tạo hình 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000
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33 Nguyễn Công Hà Nội tim mạch 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

35 Phạm Hoài Thu  Nội cơ xương khớp 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

36

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền Nội - Hô hấp 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

37 Nguyễn Trần Kiên Nội tiết 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

38 Phạm Thu Hà Nội tiết 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

39 Đặng Thị Mai Trang Nội tiết 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

40

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền Nội tiết 14,250,000 17,125,000 20,000,000 14,250,000 17,125,000 51,375,000 31,375,000 20,000,000

41 Tường Thị Vân Anh Nội tiết 7,125,000 17,125,000 20,000,000 44,250,000 0 44,250,000

46 Nguyễn Trọng Khải Nhãn khoa 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

48 Bùi Hữu Quang Nhãn khoa 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

50 Phạm Thị Thu Hà Nhãn khoa 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

51 Cấn Thị Bích Ngọc Nhi khoa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

52 Đặng Ánh Dương Nhi khoa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

53 Lê Thị Thúy Hằng Nhi khoa 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

56 Ngô Anh Vinh Nhi khoa 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

57 Nguyễn Văn Thường Nhi khoa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

60 Nguyễn Thanh Phong Sản phụ khoa 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

61 Phan Thị Thu Nga Sản phụ khoa 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

62 Trần Thùy Anh Sản phụ khoa 7,125,000 17,125,000 20,000,000 44,250,000 0 44,250,000

63 Nguyễn Thị Minh Khai Sản phụ khoa 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

65 Lê Duy Toàn Sản phụ khoa 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

66 Đinh Thị Hiền Lê Sản phụ khoa 7,250,000 17,125,000 20,000,000 44,375,000 0 44,375,000

67 Vũ Hoàng Yến Sản phụ khoa 7,130,000 17,125,000 20,000,000 44,255,000 0 44,255,000

72 Đỗ Thanh Hương Thần kinh 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

73 Nguyễn Trung Sơn Thần kinh 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

75 Nguyễn Công Thành Tai - Mũi - Họng 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

76 Bùi Thế Anh Tai – Mũi – Họng 7,125,000 17,125,000 20,000,000 44,250,000 0 44,250,000
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77 Nguyễn Hoàng Huy Tai – Mũi  - Họng 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

79 Nguyễn Trung Cấp TN và các bệnh NĐ 0 17,125,000 20,000,000 37,125,000 0 37,125,000

80 Nguyễn Ngọc Phúc TN và các bệnh NĐ 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

81 Trần giang Châu Ung thư 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000

83 Đỗ Thị Phương Chung Ung thư 14,250,000 17,125,000 20,000,000 14,250,000 17,125,000 51,375,000 31,375,000 20,000,000

84 Phùng Thị Huyền Ung thư 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

85 Đỗ Trọng Thủy Ung thư 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

86 Đàm Trọng Nghĩa Ung thư 14,250,000 17,125,000 20,000,000 51,375,000 0 51,375,000

90 An Thùy Lan Y SH di truyền 7,130,000 17,125,000 20,000,000 44,255,000 0 44,255,000

Céng 487,890,000 937,433,000 1,530,000,000 88,750,000 214,808,000 420,000,000 2,955,323,000 723,558,000 2,231,765,000

Phòng TCKT Hà nội, ngày  19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu
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